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TỔ: HÓA – SINH - CN
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Sinh học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 401                                                                   




PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Bệnh hô hấp nào sau đây liên quan đến đường dẫn khí?

A. Lao phổi.
B. Ung thư khí quản.
C. Ung thư phổi.
D. Viêm phổi.
Câu 2. Sản phẩm bài tiết chính của da là gì?

A. Nước tiểu.
B. CO2.
C. Mồ hôi.
D. Bilirubin.
Câu 3. Cấu tạo của tim bao gồm các thành phần nào?

A. Buồng (ngăn) tim và các van tim.
B. Hệ thống ống dẫn.

C. Động mạch và tĩnh mạch.
D. Tâm thất và các van tim.
Câu 4. Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm thực vật C4?

A. Lúa.
B. Đậu.
C. Dứa.
D. Ngô.
Câu 5. Cách thức gây bệnh của vi khuẩn là

A. lấy chất dinh dưỡng trong ống tiêu hoá của người và động vật, làm suy yếu cơ thể.

B. xuyên thủng tế bào cơ thể, lấy chất dinh dưỡng, huỷ hoại các tế bào mà chúng kí sinh.

C. xâm nhập vào tế bào và can thiệp vào hoạt động của tế bào để tạo ra các phân tử mới.

D. giải phóng độc tố, huỷ hoại các loại tế bào cơ thể.
Câu 6. Sơ đồ sau đây mô tả về ống tiêu hóa ở người: “Khoang miệng → Thực quản → X 
→ Ruột non → Ruột già → Hậu môn.” Bộ phận X có chức năng nào dưới đây?

A. Là nơi diễn ra tái hấp thụ nước trước khi thải ra ngoài.

B. Là nơi chỉ diễn ra tiêu hóa cơ học, nghiền nhỏ thức ăn.

C. Tiêu hóa hóa học: enzyme amylase trong nước bọt thủy phân tinh bột trong thức ăn.

D. Tiêu hóa hóa học: enzyme pepsin và HCl trong dịch vị phân giải protein thành peptide.
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Câu 7. Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn ở thủy tức. Khi nói về quá trình này, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Tế bào trên thành túi tiêu hóa tiết enzyme phân giải thức ăn thành các mảnh nhỏ.

B. Các mảnh thức ăn tiếp tục được các tế bào thành túi tiêu hóa nội bào.

C. Thức ăn được tiêu hóa nội bào hoặc ngoại bào.

D. Thức ăn đi qua miệng vào trong túi tiêu hóa.
Câu 8. Thành phần chính của dịch mạch gỗ là

A. chất hữu cơ.
B. nước và ion khoáng.

C. đường fructose.
D. đường sucrose.
Câu 9. Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng khi nói về miễn dịch?
(1) Miễn dịch đặc hiệu thực chất là phản ứng giữa tế bào miễn dịch, kháng thể với kháng nguyên.
(2) Các đáp ứng không đặc hiệu gồm: tế bào trình diện kháng nguyên và tế bào T độc.
(3) Hàng rào bảo vệ vật lý và hóa học gồm: da, niêm mạc, lông, chất nhầy; dịch của cơ thể như nước mắt, nước tiểu,... 
(4) Một trong những hàng rào bảo vệ vật lý và hóa học của hệ hô hấp là lớp dịch nhầy trong khí quản, phế quản.

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 10. Nhóm động vật nào sau đây lấy thức ăn theo kiểu ăn lọc?

A. Hàu, sò, nhện.
B. Trai, hàu, cá voi.

C. Hàu, sò, thằn lằn.
D. Trai, cá voi, ong.
Câu 11. Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm là

A. máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình.

B. máu chảy vào xoang cơ thể trộn lẫn với dịch mô.

C. tim bơm máu vào động mạch với áp lực thấp.

D. máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào cơ thể.
Câu 12. Cho các biện pháp sau, các biện pháp để phòng tránh bệnh về đường tiêu hóa là gì?
(1) Hạn chế việc tẩy giun định kỳ để cơ thể có khả năng tự phòng bệnh.
(2) Ăn uống đủ chất, đủ lượng và hạn chế đồ mặn, chiên xào.
(3) Rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
(4) Tránh ăn các loại thực phẩm bị ôi thiu hoặc không rõ nguồn gốc.

A. (1), (2), (3).
B. (1), (2), (4).
C. (1), (3), (4).
D. (2), (3), (4).
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người hay còn gọi là HIV. Qua thời gian, chúng gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), tình trạng mà hệ miễn dịch ngày càng suy yếu cho phép ung thư và các loại nhiễm trùng cơ hội phát triển. Thông thường, có 3 giai đoạn của bệnh HIV/AIDS là: Giai đoạn sơ nhiễm, giai đoạn không triệu chứng và giai đoạn bệnh AIDS. Tốc độ chuyển từ giai đoạn đầu nhiễm HIV sang giai đoạn cuối AIDS phụ thuộc vào sự tấn công của virus, cơ thể người bệnh cùng các yếu tố môi trường. 

Các nhận định sau đúng hay sai.
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a) Có ba giai đoạn của bệnh HIV/AIDS biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài.

b) HIV/AIDS là bệnh hiểm nghèo.

c) Khi nhiễm HIV, cơ thể người bệnh sẽ bị giảm khả năng miễn dịch, nên khi mắc các bệnh nhẹ cũng có thể gây tử vong.
d) ARV là thuốc điều trị giúp tiêu diệt hoàn toàn HIV trong cơ thể.
Câu 2: Cho sơ đồ gan điều hòa nồng độ glucose trong máu như hình bên. Các nhận định sau đúng hay sai. 
a) [A] là glucagon, [B] là insulin.
b) Quá trình [D] chuyển glycogen thành glucose.
c) Khi nồng độ glucose máu tăng, [A] kích thích tế bào tăng cường hấp thu và chuyển hóa glucose.

d) Ở người bị tiểu đường Type 1, lượng insulin tiết ra tăng cao nhưng tế bào không đáp ứng nên glucose máu vẫn cao.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn).
Câu 1: Hình bên là cấu tạo của hệ tiết niệu. Hãy cho biết nơi chứa nước tiểu trước khi thải ra ngoài ở vị trí số mấy? 

Câu 2: Trong các động vật: thủy tức, hải quỳ, trùng giày, san hô, trùng biến hình, giun đất, chim bồ câu, thằn lằn. 
Có bao nhiêu loài chỉ tiêu hóa nội bào?
Câu 3: Có bao nhiêu ý đúng về đặc điểm của bề mặt trao đổi khí?

1. Diện tích bề mặt lớn.

2. Mỏng và luôn ẩm ướt.

3. Có nhiều mao mạch.

4. Có sự lưu thông khí.
Câu 4: Trong các động vật: châu chấu, bọ ngựa, nhện, giun đất, ếch, cá chép. Có bao nhiêu loài động vật hệ tuần hoàn chỉ vận chuyển máu mà không vận chuyển khí?

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Dựa vào hình bên, hãy trình bày và giải thích sự biến động của huyết áp trong hệ thống mạch máu.

Câu 2 (1 điểm). Tại sao khi nuôi ếch và giun đất, người ta phải giữ cho môi trường nuôi luôn ẩm ướt?
Câu 3 (1 điểm). Tại sao trước khi tiêm một số loại kháng sinh người ta phải thử phản ứng dị ứng của cơ thể với kháng sinh bằng cách tiêm một lượng rất nhỏ kháng sinh dưới da cẳng tay và theo dõi phản ứng tại vị trí tiêm?

------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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